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	Số: 1752/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ NĂM 2021 (LẦN 1)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2021 của Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Tờ trình số 2644/TTr-TCTCHKVN ngày 25/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không (hạng mục sửa chữa định kỳ) do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021; Báo cáo rà soát, thẩm định bổ sung kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 (hạng mục sửa chữa định kỳ) do ACV trình của Cục Hàng không Việt Nam tại Văn bản số 4114/CHK-KHĐT ngày 28/9/2021; báo cáo rà soát của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tại Văn bản số 605/KCHT ngày 01/10/2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết Cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bổ sung kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 (lần 1), trong đó yêu cầu rà soát nội dung công việc, giải pháp sửa chữa, kinh phí và các ý kiến nêu trong Báo cáo rà soát số 605/KCHT ngày 01/10/2021 của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông để điều chỉnh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì, quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định của mình;

- Chịu trách nhiệm về các nội dung bổ sung Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 trình Bộ GTVT (danh mục, khối lượng, giải pháp pháp sửa chữa, kinh phí thực hiện);

- Căn cứ Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 (lần 1) của Bộ GTVT, tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo các quy định hiện hành, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định của mình;

Điều 3. Giao Cục Hàng không Việt Nam

- Hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý theo đúng quy định, đảm bảo bảo đảm an ninh, an toàn hàng không;

- Chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định bổ sung Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 trình Bộ GTVT (danh mục, khối lượng, giải pháp pháp sửa chữa, kinh phí thực hiện);

Điều 4. Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xác định phạm vi, ranh giới, danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý. Sau khi hoàn thành việc rà soát và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kinh phí bảo trì được Bộ GTVT phê duyệt tại Điều 1 nêu trên sẽ được điều chỉnh để phù hợp với danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý (nếu có sự sai khác) nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác bảo trì đúng danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Điều 5. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam kịp thời báo cáo Bộ GTVT các khó khăn, vướng mắc để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Quản lý doanh nghiệp; Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT (hoalx).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Anh Tuấn
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			BỔ SUNG KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ  NĂM 2021 (LẦN 1)


			(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGTVT ngày        /       /2021 của Bộ Giao thông vận tải)


			TT			Hạng mục công việc			Đơn vị tính			Khối lượng chủ yếu			Giải pháp sửa chữa			Kinh phí thực hiện (triệu đồng)			Thời gian thực hiện (năm)			Phương thức thực hiện			Ghi chú


			1			2			3			4			4			5			6			7			8


						Tổng cộng												84,365


			A			Bảo dưỡng thường xuyên


			B			Sửa chữa định kỳ												84,365


						- Công trình chuyển tiếp												33,322


						- Công trình làm mới												51,043


			C			Sửa chữa đột xuất


			D			Công tác khác


						Chi tiết


			A			BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN


			B			SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ


			I			CHKQT Nội Bài												12,237


			1			Công trình chuyển tiếp												848


			-			Sửa chữa mương thoát nước từ trạm SS5 đến mương thoát nước giáp hàng rào đầu Tây (Bốt gác V6) - CHKQT Nội Bài			m			316.2			350m mương hở, kích thước: rộng 2m, đáy 1m, sâu 1.2m.			848			2021			Theo quy định						QĐ 6315/QĐ-CHKNB ngày 21/12/2020 phê duyệt BCKTKT			Sửa lại tên danh mục để phù hợp với QĐ phê duyệt


			2			Công trình làm mới												11,389


			-			Sửa chữa hàng rào đầu Đông CHKQT Nội Bài			m			115			150m hàng rào			2,920			2021			Theo quy định						QĐ3198/QĐ-CHKNB ngày 09/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Sửa chữa, nâng cấp hệ thống biển báo tại CHKQT Nội Bài			hệ thống biển báo			188			189 vị trí biển báo theo quy hoạch.			8,469			2021			Theo quy định						QĐ 3276/QĐ-CHKNB ngày 17/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			II			CHKQT Tân Sơn Nhất												19,076


			1			Công trình chuyển tiếp												19,076


			-			Sửa chữa khu vực bê tông nhựa tạo đường lăn khu vực sân đỗ vào cổng Vaeco			m2			2,431			Diện tích 2.431m2			4,771			2021			Theo quy định						QĐ 3105/QĐ-CHKQTTSN ngày 22/10/2020 phê duyệt BCKTKT


			-			Gia cố hàng rào đầu Đông			m			886			Chiều dài khoảng 885m2			499			2021			Theo quy định						QĐ 491/QĐ-CHKQTTSN ngày 03/3/2021 phê duyệt kế hoạch sửa chữa, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu


			-			Sửa chữa hàng rào lề Đông, lề Bắc; đường công vụ đầu Đông, đầu Tây và nhà trực Đội bảo trì khu bay			m2			- Hàng rào đầu Đông: 2421m2
- Hàng rào lề Bắc: 1800m2
- Đường công vụ đầu Đông, đầu Tây: 1228m2
- Nhà trực đội bảo trì: 36,82m2			Diện tích nhà trực 36,82m2; Sửa chữa, gia cố hàng rào đầu Đông khoảng 2421m2, hàng rào lề Bắc 1800m2; diện tích sửa chữa đường công vụ 1228m2			5,540			2021			Theo quy định						QĐ 2997/QĐ-CHKQTTSN ngày 13/9/2019 phê duyệt BCKTKT; QĐ 2854/QĐ-CHKQTTSN ngày 30/9/2020 phê duyệt điều chỉnh dự toán			Sửa lại tên danh mục để phù hợp với QĐ phê duyệt


			-			Sửa chữa cáp đèn 5kV mạch đèn tim và đèn lề đường lăn S4-S3-S5 (đường lăn E2-E4-NS2 cũ)						Toàn bộ tuyến cáp đèn 5kV			Toàn bộ tuyến cáp đèn 5kV			1,850			2021			Theo quy định						QĐ 2251/QĐ-CHKQTTSN ngày 06/8/2020 phê duyệt BCKTKT


			-			Sửa chữa, thay thế cáp đồng bằng cáp quang điều khiển, giám sát hệ thống ILS/DME và hệ thống đèn sân bay			km			13			Toàn bộ hệ thống cáp điều khiển ILS/DME và hệ thống đèn sân bay			4,781			2021			Theo quy định						QĐ 1260/QĐ-CHKQTTSN ngày 13/5/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Thay thế tuyến cáp 24kV cấp nguồn cho trạm điện phục vụ bay tại Đài Chỉ huy cũ			m			1,650			Chiều dài 1650m.			1,635			2021			Theo quy định						QĐ 2235/QĐ-CHKQTTSN ngày 05/8/2020 phê duyệt BCKTKT


			III			CHKQT Cam Ranh												4,535


			1			Công trình chuyển tiếp												4,535


			-			Sửa chữa khe mastic và hư hỏng tấm BTXM đường lăn W1,W5,W6 - CHKQT Cam Ranh						- 3.330,42m khe 1x4cm.
- 4.997,06m khe 2x4cm.
- 1.534,43m khe 3x4cm.
- 230,74m khe 4x4cm.
- 70,75m khe 5x4cm.
- 5,82m khe 6x4cm.
- 26,29m khe 10cm.
- 1.095,78m vết nứt rộng 1cm.
- 300,700m vết nứt rộng 2cm.
- 3,133m2 vết nứt vỡ tấm.			+ Sửa chữa 3.330,42m khe 1x4cm.
+ Sửa chữa 4.997,06m khe 2x4cm.
+ Sửa chữa 1.534,43m khe 3x4cm.
+ Sửa chữa 230,74m khe 4x4cm.
+ Sửa chữa 70,75m khe 5x4cm.
+ Sửa chữa 5,82m khe 6x4cm.
+ Sửa chữa 26,29m khe 10cm.
+ Sửa chữa 1.095,78m vết nứt rộng 1cm.
+ Sửa chữa 300,700m vết nứt rộng 2cm.
+ Sửa chữa 3,133m2 vết nứt vỡ tấm.			3,889			2021			Theo quy định						QĐ 603/QĐ-CHKQTCR ngày 04/11/2020 phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu


			-			Sửa chữa, thay thế 25 bộ đèn đường lăn đoạn từ W5-W6 thuộc mạch đèn TW2 và 01 bộ đèn pha  xoay của hệ thống đèn tín hiệu khu bay			bộ			26			- Hạng mục 2020 chuyển tiếp: gộp chung Sửa chữa, thay thế đèn dường lăn + Sửa chữa, thay thế bộ đèn pha xoay 2 bóng đèn trắng/xanh			646			2021			Theo quy định						QĐ 311/QĐ-CHKQTCR ngày 16/6/2020 phê duyệt BC mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu			Sửa lại tên danh mục để phù hợp với QĐ phê duyệt


			IV			CHKQT Phú Quốc												1,529


			1			Công trình chuyển tiếp


			2			Công trình làm mới												1,529


			-			Sửa chữa lề nhựa đường lăn S1, S2, S8, S9 - CHKQT Phú Quốc			m2			877.5			Diện tích 1.156 m2			1,349			2021			Theo quy định						QĐ 73/QĐ-PQIA ngày 12/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Thay thế đèn dừng chờ trung gian đường lăn  - CHKQT Phú Quốc			đèn			6			06 bộ đèn			180			2021			Theo quy định						QĐ 74/QĐ-PQIA ngày 12/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			V			CHKQT Vinh												14,964


			2			Công trình làm mới												14,964


			-			San gạt, trồng cỏ hai bên lề bảo hiểm đường CHC giai đoạn 2 - CHKQT Vinh			m2			125,349			Tổng diện tích 141301 m2			14,964			2021			Theo quy định						QĐ 715/QĐ-CHKQTV ngày 10/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			VI			CHK Liên Khương												5,869


			1			Công trình chuyển tiếp												5,869


			-			Sửa chữa lề bảo hiểm phía Bắc đầu 27 đường CHC bị xói mòn - CHK Liên Khương			m2			40,946			Diện tích 40.946 m2			5,869			2021			Theo quy định						QĐ 380/QĐ-LKA ngày 14/7/2021 phê duyệt BCKTKT			Tại sao QĐ 2021 mà lại là chuyển tiếp


			VII			CHK Chu Lai												1,557


			2			Công trình làm mới												1,557


			-			Sửa chữa hư hỏng đường cất hạ cánh,đường lăn - CHK Chu Lai			m2			40.84			Sửa chữa trám vá đường cất hạ cánh			1,058			2021			Theo quy định						QĐ 630/QĐ-CHKCL ngày 03/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Sửa chữa hàng rào an ninh - CHK Chu Lai			km
khung lưới			11,3
125			Thay thế lưới thép gai hư hỏng cao 0,45m, chiều dài 11,3 km
Gia cố các miệng cống thoát nước trên đường công vụ khu bay bằng lưới thép hàn			499			2021			Theo quy định						QĐ 631/QĐ-CHKCL ngày 03/8/2021 phê duyệt BCKTKT			Sửa lại tên danh mục để phù hợp với QĐ phê duyệt


			VIII			CHK Phù Cát												16,355


			2			Công trình làm mới												16,355


			-			Sửa chữa các tấm bê tông đường lăn E1 và đường HCC đầu 33 - CHK Phù Cát			m2			2,700			2700 m2			7,311			2021			Theo quy định						QĐ 430/QĐ-CHKPC ngày 13/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Sửa chữa các tấm bê tông đường lăn E3 - CHK Phù Cát			m2			1,626			1741m2			4,245			2021			Theo quy định						QĐ 431/QĐ-CHKPC ngày 13/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Sửa chữa lề vật liệu 02 đầu đường CHC, đường lăn E1, E3, E4 - CHK Phù Cát			m2			19,452			Lề vật liệu đường CHC (600m mỗi đầu), lề vật liệu đường lăn E1, E3, E4			4,799			2021			Theo quy định						QĐ 432/QĐ-CHKPC ngày 13/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			IX			CHK Tuy Hòa												5,249


			2			Công trình làm mới												5,249


			-			San gạt, đổ đất lu lèn tạo độ chặt để tạo bề mặt tiếp giáp giữa lề bảo hiểm và mép đường CHC 03/21 - CHK Tuy Hòa			m2			6,400			2000m2			749			2021			Theo quy định						QĐ 278/QĐ-CHKTH ngày 10/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Sửa chữa hàng rào an ninh khu bay - CHK Tuy Hòa			m			1.850m hàng rào kết cấu bùng nhùng; 2.251m hàng rào kết cấu tường gạch			- Hàng rào kết cấu bùng nhùng chiều dài 1.850m.
- Hàng rào giáp ranh kết cấu tường gạch 2251m			3,600			2021			Theo quy định						QĐ 277/QĐ-CHKTH ngày 10/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			-			Trám mastic vết nứt giữa tấm bê tông đường CHC 03/21 - CHK Tuy Hòa			m			4,700			4000m			900			2021			Theo quy định						QĐ 279/QĐ-CHKTH ngày 10/8/2021 phê duyệt BCKTKT


			X			CHK Cà Mau												2,994


			1			Công trình chuyển tiếp												2,994


			-			Sửa chữa gia cố chân móng hàng rào an ninh			m			3,208						2,994			2021			Theo quy định						QĐ 138/QĐ-CHKCM ngày 24/3/2020 phê duyệt BCKTKT
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			ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP


			ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP


			TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP


																														Phụ lục 01


			KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ NĂM 2021


			(Đính kèm văn bản số              /TCTCHKVN-KH ngày       tháng        năm 2021)


			TT			Hạng mục công việc			Đơn vị tính			Mã khoản mục			Khối lượng dự kiến			Kinh phí dự kiến (triệu đồng)			Thời gian thực hiện (năm)			Phương thức thực hiện			Ưu tiên thực hiện			Ghi chú


			1			2			3						4			5			6			7			8			9


						Tổng												445,290


			A			BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN												90,992


			I			CHKQT Nội Bài												14,870


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			2,500			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			- Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ đường CHC và các đường lăn. Tổng diện tích sơn kẻ duy tu đường CHC và các đường lăn: 70.000m2.
- Tẩy vệt cao su và đo ma sát cho CHKQT Nội Bài và các CHK khu vực miền Bắc			5,000			- Sơn định kỳ 01 lần/năm và thực hiện khi có vạch sơn mờ
- Tẩy vệt cao su và đo ma sát Quý 2,4/2021						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			670			Quý 2,3,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ 90.000 m2, nạo vét mương thoát nước toàn bộ khu bay 4000 m			650			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			500			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị dẫn đường NDB, ILS/DME,…			1,350			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			300			Quý 2,3,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các đấu nối cáp quang và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị khác			400			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo cho CHKQT Nội Bài và các CHK khu vực miền Bắc			3,500			Quý 2,3,4/2021						1			Theo quy chế quản lý kỹ thuật của ACV


			II			CHKQT Tân Sơn Nhất												17,840


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			2,500			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


												62762812			- Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ đường CHC và các đường lăn: 150.993m2
- Tẩy vệt cao su và đo ma sát cho CHKQT Tân Sơn Nhất và các CHK khu vực miền Nam			6,500			- Sơn định kỳ 01 lần/năm và thực hiện khi có vạch sơn mờ
- Tẩy vệt cao su và đo ma sát Quý 2,4/2021						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			100			Quý 2,3,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước						62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ khu bay; nạo vét bùn, đất mương Hy Vọng với chiều dài 600 mét, mương M3 với chiều dài 2500 mét, mương M3/5 với chiều dài 1700 mét, mương M1 dài 700 mét, mương M2 dài 800 mét.			1,470			Quý 2/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			370			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị dẫn đường NDB, ILS/DME,…			2,130			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			400			Quý 2,3,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng thường xuyên các hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống PCCC, hệ thống chống sét,...			470			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm cho CHKQT Tân Sơn Nhất và các CHK khu vực miền Nam			3,900			Quý 2,3,4/2021						1			Theo quy chế quản lý kỹ thuật của ACV


			III			CHKQT Đà Nẵng												9,016


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			515			Quý 2,3,4/2021						1


												62762812			- Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ đường CHC và các đường lăn: 32.865m2
- Tẩy vệt cao su và đo ma sát cho CHKQT Đà Nẵng và các CHK khu vực miền Trung			4,876			- Sơn định kỳ 01 lần/năm và thực hiện khi có vạch sơn mờ
- Tẩy vệt cao su và đo ma sát Quý 2,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			300			Quý 2,3,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ 104.800 m2; nạo vét mương thoát nước toàn bộ khu bay 3.100 m3			970			Quý 3/2021


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			750			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống ILS/DME, NDB,…			525			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			210			Quý 2,3,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			70			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm cho CHKQT Đà Nẵng và các CHK khu vực miền Trung			800			Quý 2,3,4/2021						1			Theo quy chế quản lý kỹ thuật của ACV


			IV			CHKQT Cam Ranh												7,880


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			500			Quý 1,2,3,4/2021			'Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ 02 đường CHC và hệ thống đường lăn: 48.000m2			3,360			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			100			Quý 2,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ khu bay (Cắt cỏ đường CHC 02L: 970.000m²; đường CHC 02R: 485.000m²); Nạo vét bùn đất 14 cống D600 thoát nước khu bay			2,000			Quý 2,3,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			200			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống ILS/DME, NDB,…			790			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện						62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			150			Quý 2,3,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tiếp đất chống sét, các công cụ dụng cụ,...			180			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			Hệ
thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			600			Quý 2,3,4/2021						1


			V			CHKQT Phú Bài												3,150


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ đường CHC và hệ thống đường lăn			1,000			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			100			Quý 2,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện định kỳ công tác cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước toàn bộ khu bay.			250			Quý 2/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			600			Quý 2,3/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống ILS/DME,…			500			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			150			Quý 2,3,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			400			Quý 2,3,4/2021						1


			VI			CHKQT Phú Quốc												4,171


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			200			Quý 2,3,4/2021						1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ đường CHC và hệ thống đường lăn: 11.700m2.			1,521			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ			Theo quy định pháp luật			1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (dài 6.773m)			200			Quý 2, 3/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện định kỳ công tác cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước toàn bộ khu bay.			980			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			600			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống ILS/DME,…			70			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			350			Quý 4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			200			Quý 2,4/2021						1


			VII			CHKQT Cần Thơ												3,603


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			700			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn (6500 m2)			930			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (dài 2.709m)			100			Quý 2/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện định kỳ công tác cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước toàn bộ khu bay.			562			Quý 2/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			160			Quý 2/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống ILS/DME,…			150			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			138			Quý 2,3,4/2021


												62762828			Thay thế đèn huỳnh quang sang đèn led cho 10 biển báo bao gồm các vật tư: 10 bộ đổi nguồn, 10 bộ đèn led, 10 bộ phụ kiện thanh cài			250			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			613			Quý 2,3,4/2021						1


			VIII			CHKQT Cát Bi												4,200


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			300			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn (15.980m2)			900			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (8982m)			300			tháng 6 và sc phát sinh						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện định kỳ công tác cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước toàn bộ khu bay (35.928m2)			250			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			650			Quý 2,3/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống ILS/DME,…			150			Quý 2,3/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			1,100			Quý 2/2021


												62762828			Thay thế, sửa chữa bộ nguồn, biến áp cách ly và các thanh Led bị hư hỏng do hết thời gian sử dụng (08 biển báo)			250			Quý 2/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			300			Quý 2,4/2021						1


			IX			CHKQT Vinh												3,000


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			250			Quý 2,3,4/2021						1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn (8.335m2)			900			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ			Theo quy định pháp luật			1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			150			Quý 2,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện định kỳ công tác cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước toàn bộ khu bay (dài 3.019m)			700			Quý 2/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			200			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng thiết bị hệ thống ILS/DME, thiết bị đài K1, K2,...			200			Quý 2,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			150			Quý 2,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			Hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			400			Quý 2, 3/2021						1


			X			CHK Liên Khương												3,635


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn: 12.000m2			1,600			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống mương thoát nước khu bay			100			Quý 2/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			- Ủi quỳ phòng chống cháy 28 ha
- Cắt cỏ định kỳ, nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			800			Quý 2/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			605			Quý 3/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng thiết bị hệ thống ILS/DME, thiết bị đài K1, K2,...			50			Quý 2,3/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			130			Quý 2,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			200			Quý 2,4/2021						1


			XI			CHK Buôn Mê Thuột												2,242


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn: 16.162m2			1,200			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			60			Quý 2,3/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ, nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			112			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			120			Quý 2,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng thiết bị hệ thống ILS/DME, thiết bị đài K1, K2,...			200			Quý 2,3/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			250			Quý 3/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			150			Quý 2,4/2021						1


			XII			CHK Thọ Xuân												2,060


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn: 18.665m2			1,000			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (dài 3000m)			50			Quý 2,3/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ, nạo vét thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (dài 3000m)			100			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			410			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng thiết bị hệ thống ILS/DME,..			100			Quý 2/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			100			Quý 2,3,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			150			Quý 2,4/2021						1


			XIII			CHK Chu Lai												2,020


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn			930			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			50			Quý 3/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ, nạo vét thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (Nạo vét mương để đảm bảo thoát nước khu bay, khối lượng 4500 m3; Nạo vét và san gạt đoạn mương phía Tây đường CHC, khối lượng 7140 m3; Cắt cỏ đường cất hạ cánh, đường lăn, 02 đợt/năm;Phát quang khu bay)			500			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			50			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng thiết bị hệ thống ILS/DME, NDB,…			150			Quý 2,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			40			Quý 2,4/2021			'Theo quy định pháp luật


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			150			Quý 2,4/2021						1


			XIV			CHK Đồng Hới												1,720


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn (6000m2)			650			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (6000m)			100			Quý 2,3/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ, nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (Cắt cỏ, chặt cây khu bay diện tích 15ha; Nạo vét mương khu bay của hệ thống mương với tổng chiều dài 6000m)			120			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			100			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống ILS/DME,…			150			Quý 2,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			200			Quý 2,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			250			Quý 2,4/2021						1


			XV			CHK Phù Cát												2,445


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021						1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn: 11.800m2			1,000			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ			'Theo quy định pháp luật			1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			50			Quý 2,3/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ (75.000 m2), nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			245			Quý 3/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			500			Quý 2,3/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống ILS/DME, Đài K1, K2,...			200			Quý 2,3,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống						Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			150			Quý 2,3,4/2021


															Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			26762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			150			Quý 2,4/2021						1


			XVI			CHK Pleiku												2,980


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn: 10.076m2			1,200			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			50			Quý 2,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ (375.000 m2), nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (dài 1.360m)			700			Quý 2,4						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			100			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống ILS/DME,…			150			Quý 2,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			240			Quý 2,4/2021			Theo quy định pháp luật


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			390			Quý 2,4/2021						1


			XVII			CHK Tuy Hòa												1,880


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			100			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn			860			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			50			Quý 2,3/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ (82.000m2), nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (1.500m)			250			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			90			Quý 2,4/2021						1


			5			Hệ thống ILS/DME, NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống ILS/DME, NDB,…			200			Quý 2,3/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			130			Quý 2,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			7			Hệ thống đèn hiệu, biển báo,  đèn chiếu sáng khu bay			hệ thống			62762824			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn đêm, đèn tín hiệu, biển báo			150			Quý 2,4/2021						1


			XVIII			CHK Côn Đảo												1,680


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn						62762811			Đo PCN đường HCC kích thước 1.830m x 30 m			497						Theo quy định pháp luật			1			Chuyển tiếp 2020. Tiến độ:đã trình Cục chấp thuận, phê duyệt công bố PCN. Thực hiện theo yêu cầu của Cụ HKVN tại CV số 3133/CHK-QLC ngày 24/7/2020


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn (7568m2)			693			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			50			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ (5km dọc đường tuần tra), nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (5.196 m2)			205			Quý 2/2021


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			85			Quý 2/2021						1


			5			Hệ thống NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống NDB,…			50			Quý 2,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			50			Quý 2,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			50			Quý 2,3,4/2021


			XIX			CHK Cà Mau												1,040


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			50			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn (5798m2)			650			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			50			Quý 2,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ (63.900m2), nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			150			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			20			Quý 2,3/2021						1


			5			Hệ thống NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống NDB,…			50			Quý 2,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			50			Quý 2,4/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			20			Quý 2,3,4/2021


			XX			CHK Rạch Giá												750


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			50			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn (5700m2)			500			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay (dài 8200m)			20			Quý 2/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ (96.000m2), nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			40			Quý 2,3/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			20			Quý 2,3/2021						1


			5			Hệ thống NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống NDB,…			50			Quý 2,4/2021						1


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện						62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			50			Quý 3/2021


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			20			Quý 2,3,4/2021


			XXI			CHK Điện Biên												810


			1			Đường hạ cất cánh, đường lăn			m2			62762811			Bảo dưỡng trám vá hệ thống đường cất hạ cánh và các đường lăn			50			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


									m2			62762812			Bảo dưỡng sơn tín hiệu định kỳ hệ thống đường CHC và các đường lăn			330			Sơn định kỳ 01 lần/năm
và thực hiện khi có vạch sơn mờ						1


			2			Hệ thống thoát nước khu bay			hệ thống			62762814			Bảo dưỡng định kỳ hệ thống mương thoát nước khu bay			50			Quý 2,4/2021						1


			3			Cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước			m2			62762815			Thực hiện công tác cắt cỏ định kỳ, nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước khu bay			150			Quý 2,4/2021						1


			4			Bốt gác, cổng gác, hàng rào an ninh, đường công vụ						62762818			Bảo dưỡng thường xuyên hàng rào khu bay, chốt gác, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng hàng rào, cổng ra/vào vành đai khu bay…..			110			Quý 2,3,4/2021						1


			5			Hệ thống NDB			hệ thống			62762821			Bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống NDB,…			50			Quý 2,4/2021


			6			Hệ thống trạm điện, tủ, nguồn điện, máy phát điện			hệ thống			62762823			Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nguồn, máy phát điện			50			Quý 3/2021			Theo quy định pháp luật


												62762828			Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị khác, phát sinh,…			20			Quý 2,3,4/2021


			B			SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ												354,298


			I			CHKQT Nội Bài												21,986


			1			Sửa chữa mương thoát nước từ trạm SS5 đến mương thoát nước đầu Tây (Bốt gác V6)									350m mương hở, kích thước: rộng 2m, đáy 1m, sâu 1.2m.
Đào, kè đá hộc hai bên thành mương, san gạt xung quanh			886			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1			Dự án chuyển tiếp. Tiến đô: Đã hoàn thành thi công và quyết toán


			2			Sửa chữa mương thoát nước khu vực trạm điện SS4 ra mương hở phía Bắc (gần vọng gác V11)									525m mương hở, bề mặt rộng 5m, đáy 1,5m, sâu 2,3m. Đào, kè đá hộc thành mương và san gạt xung quanh			4,100			Quý 2/2021						1


			3			Sửa chữa cống ngầm thoát nước									Sửa chữa các mối nối công ngầm lâu ngày đã bị sụt lún, san gạt tại các khu vực giữa hai đường CHC, giữa 1B & S1 và các khu vực khác			1,000			Quý 2,3,4/2021						1


			4			Sửa chữa hàng rào đầu Đông CHKQT Nội Bài									- Ép cọc bê tông kết hợp thép hình và sửa chữa lại 150m hàng rào.
- Đào tận gốc tránh mọc lại khoảng 600 cây.			3,000			Quý 2,3/2021						1


			5			Sửa chữa, nâng cấp hệ thống biển báo tại Cảng HKQT Nội Bài theo quy hoạch			Hệ thống						Sửa chữa, nâng cấp biển báo hiện hữu phục vụ lắp đặt 189 vị trí biển báo theo quy hoạch.			13,000			Quý 2,3/2021						1			Chuyển tiếp KH 2021. Cảng thực hiện theo chấp thuận Cục HK tại CV 2385/CHK-QLC 04/06/2019 về phương án tổng thể đặt lại tên đường lăn, vệt lăn, vị tri đỗ tàu bay tại CHKQT Nội Bài


			II			CHKQT Tân Sơn Nhất												39,116


			1			Sửa chữa, thay thế các nắp hầm cáp bằng nắp gang đúc tải trọng 90 tấn của các băng cáp qua đường CHC 25R/07L và 25L/07R.									Thay các nắp hầm cáp bê tông cũ bằng loại nắp gang chịu tải 90 tấn.
Sửa chữa mương hầm cáp			640			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1			Dự án chuyển tiếp: Đang lập BCKTKT


			2			Sửa chữa các vị trí hư hỏng đường CHC 25L/07R									- Đục bỏ kết cấu hư hỏng, trám vá bằng công nghệ Uretek rigid ground khoảng 776 vị trí.
- Bơm xử lý nền móng tại khu vực đầu 25L ( phạm vi 12 tấm BTXM bị nứt, lún)			9,500			Quý 2/2021						1


			3			Sửa chữa khu vực bê tông nhựa tạo đường lăn vào cổng Vaeco									Diện tích sửa chữa, khôi phục khả năng làm việc của mặt đường bê tông nhựa là 2.431m2			4,771			Theo dự án			Theo quy định pháp luật			1			Dự án chuyển tiếp: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công


			4			Thiết lập khu vực an toàn cuối đường CHC (RESA)									Bóc hữu cơ, lu lèn nền hiện hữu và thi công lớp cấp phối đá dăm với diện tích khoảng 17000m2			4,600			Theo dự án 25R năm 2020						1


			5			Thiết lập hệ thống mốc quan trắc lún; Đo đạc tọa độ, cao độ vị trí bến đậu tàu bay và các điểm trọng yếu.									- Thiết lập 03 mốc qua trắc lún và lưới đường chuyền phục vụ đo đạc tọa độ, cao độ trong sân đậu tàu bay.
- Đo đạc, công bố lại tọa độ cao độ vị trí bến đậu tàu và các điểm dừng chờ lên đường CHC			1,000			Theo dự án 25R năm 2021						1


			6			Sửa chữa Kanivo thu nước trên đường lăn									Thay thế tấm đan Kanivo hiện hữu bằng việc đập phá thành bê tông Kanivo, nối cốt thép, hoàn trả bê tông xi măng M350 . Chiều dài khoảng 120m			850			Quý 3,4/2021						1


			7			Gia cố tường rào gạch đầu Tây									Gia cố bùng nhùng kẽm gai trên tường gạch đầu Tây, chiều dài khoảng 500md			100			Quý 2/2021						1


			8			Gia cố hàng rào đầu Đông									Tháo bỏ hàng rào kẽm gai cũ, giữ nguyên trụ và thay thế bằng lưới thép mạ kẽm khoảng 400md (Phần còn lại của hàng rào đầu Đông - trước trạm XLCT)			500			Quý 2,3/2021						1


			9			Sửa chữa nhà trực Đội bảo trì khu bay; Sửa chữa, gia cố hàng rào lề Bắc; Sửa chữa đường công vụ đầu Đông; Sửa chữa đường công vụ đầu Tây									Thay thế các thiết bị vệ sinh, nền gạch; Sửa chữa, gia cố hàng rào đầu Đông khoảng 2200m, hàng rào lề Bắc 1800m; Cào bóc thay lớp bê tông nhựa đường công vụ			5,665			Quý 1,2/2021						1			Dự án chuyển tiếp. Tiến độ: đang lập HSMT thi công


			10			Sửa chữa đường công vụ nối từ đường lăn S1 (đường lăn E6 cũ) đến đường công vụ đầu Đông									- Thi công lớp cấp phối đá dăm bù vênh dày 15cm, diện tích 1200m2 
- Thi công lớp cấp phối đá dăm lớp trên diện tích 1200m2
- Thi công lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa: 1200m2
- Sửa chữa 01 cống tròn ngay đường			400			Quý 2,3/2021						1


			11			Sửa chữa phòng làm việc Đội Thiết Bị Thông Tin Dẫn Đường									Chống thầm chống dột, sơn lại phòng làm việc
Thay trần la-phông và cải tạo hệ thống chiếu sáng
Xử lý ngập nước phía trước phòng đội			50			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1


			12			Sửa chữa nhà để xe và hàng rào Đội Thông tin dẫn đường									- Khu vực nhà để phương tiện của đơn vị và cá nhân không đủ nên một số phương tiện phải để ngoài trời. Vì vậy việc cải tạo, sửa chữa khu nhà để xe là hết sức cần thiết.			250			Quý 2,3/2021						1


			13			Sửa chữa lắp đặt lại TB điều khiển, giám sát từ xa của hệ thống ILS/DME và ĐC-ĐSB tại Đài chỉ huy cũ									- Mua 03 tủ rack lắp đặt các ODF cáp quang.
 - Kéo rải, hàn nối cáp quang từ ĐCH cũ sang ĐCH mới
 - Lắp đặt lại hệ thống thang, máng cáp, đi lại dây điện nguồn chiếu sáng phòng trực, phòng lắp đặt thiết bị			120			Quý 2,3/2021						1


			14			Sửa chữa, thay thế linh kiện nhỏ lẻ cho thiết bị ILS/DME SELEX các đài dẫn đường tại TSN và các Cảng HK phía Nam									Các linh kiện thường xuyên hư hỏng (IC, mạch…)			140			Quý 2,3/2021						1


			15			Thay thế bộ điều khiển và bộ turbo máy phát điện 100kVA-220/380V dự phòng cho thiết bị PVB									- Mua mới bộ điều khiển DSE7320MKII
 - Mua mới bộ turbo máy phát điện 100kVA			55			Quý 2,3/2021						1


			16			Thay thế bộ ACB 1250A và các phụ kiện của hệ thống ATS tại trạm điện PVB (đài chỉ huy cũ)									- Mua mới 01 bộ ACB 1250A và phụ kiện để thay thế cho bộ hiện hữu được SD từ năm 2002			80			Quý 2,3/2021						1


			17			Sửa chữa cáp đèn 5kV mạch đèn tim và đèn lề đường lăn S4-S3-S5 (đường lăn E2-E4-NS2 cũ)												1,995			Quý 2/2021						1


			18			Sửa chữa , thay thế cáp đồng bằng cáp quang điều khiển , giám sát hệ thống ILS/DME và hệ thống đèn sân bay												5,000			Quý 2,3/2021						1


			19			Thay cáp sơ cấp đèn lề S1 (Đường lăn E6 cũ)									Đoạn từ lề đông S1 từ thềm 25L đến A75:
- Đào lấp đất rãnh cáp: 300m3.
- Kéo rãi, thay thế cáp đèn 5kV: 800m.
- Vật tư, phụ kiện đấu nối 30 bộ sơ  cấp 5kV			650			Quý 3/2021			Theo quy định pháp luật			1


			20			Thay thế tuyến cáp 24kV cấp nguồn cho trạm điện phục vụ bay tại Đài Chỉ huy cũ									Thay tuyến cáp 24kV-3x50mm2 từ Cổng gác số 10 (khu vực đội Khí tượng) đến Đài chỉ huy cũ: 1650m. - Thi công đào, lấp đất rãnh cáp đoạn từ khu vực cổng VAECO đến chốt gác số 10: 200m3. - Chi phí vật liệu phụ khác (hộp nối, đầu cáp, dây tiếp đất…)			1,800			Quý 2,3/2021


			21			Thay đèn LED chiếu sáng bên trong biển báo									- Thay thế các bộ đèn cũ, bằng đèn LED, tăng tuổi thọ, tăng độ sáng đồng đều cho biển báo			250			Quý 2/2021						1


			22			Thay thế 50 bộ đèn lề đường lăn bằng đèn LED									- Thay thế 50 bộ đèn lề đường lăn đa hướng - LED 15W			700			Quý 2/2021						1


			III			CHKQT Đà Nẵng												24,000


			1			Sửa chữa đường lăn G4, G2			m2						Sửa chữa mặt đường BTN đường lăn G2, G4(6650 m2 G4 và 3600 m2 lề VL, G2: 5600 m2 BTN và 3600 m2 lề VL)			20,000			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Sửa chữa đường từ chòi gác N1 đến nhà máy A32			m						Đắp đất, san gạt đoạn đường bị sạt lỡ có kích thước dài 430m, rộng 3m.			1,300			Quý 2/2021						1


			3			Sửa chữa dải bảo hiểm đầu đường cất hạ cánh			m2						San gạt dải bảo hiểm đầu 90x90m của 2 đường HCC			2,700			Quý 2/2021						1


			IV			CHKQT Cam Ranh												14,162


			1			Sửa chữa khe mastic và hư hỏng tấm BTXM đường lăn W1,W5,W6 - Cảng HKQT Cam Ranh (KH2020 chuyển tiếp)			m			62762811			+ Sửa chữa 3.330,42m khe 1x4cm.
+ Sửa chữa 4.997,06m khe 2x4cm.
+ Sửa chữa 1.534,43m khe 3x4cm.
+ Sửa chữa 230,74m khe 4x4cm.
+ Sửa chữa 70,75m khe 5x4cm.
+ Sửa chữa 5,82m khe 6x4cm.
+ Sửa chữa 26,29m khe 10cm.
+ Sửa chữa 1.095,78m vết nứt rộng 1cm.
+ Sửa chữa 300,700m vết nứt rộng 2cm.
+ Sửa chữa 3,133m2 vết nứt vỡ tấm.			4,400			Quý 4/2020 và Quý 1/2021			Theo quy định pháp luật			1			Chuyển tiếp KH 2021. Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến hoàn thành thi công và quyết toán Quý I/2021.


			2			Sửa chữa khe mastic phân tấm BTXM đường lăn song song W			m			62762811			Sửa chữa 15.300m khe mastic phân tấm BTXM đường lăn song song W			6,000			Quý 2/2021						1


			3			Sửa chữa, gia cố hàng rào an ninh khu bay			m			62762818			- Hàng rào phía Đông Bắc: Sửa chữa thay thế 60m hàng rào bị nghiêng;  Sửa chữa hư hỏng, gia cố  670m hàng rào còn lại.
- Hàng rào phía Tây Nam: Sửa chữa hư hỏng, thay thế 161 m hàng rào song sắt. 
- Hàng rào phía Bắc: Sửa chữa hư hỏng, thay thế 916m lưới kẽm gai đỉnh tường rào.			1,837			Quý 2/2021						1


			4			Sửa chữa, thay thế đèn đường lăn			bộ			62762824			Bao gồm:
- Hạng mục 2020 chuyển tiếp: gộp chung Sửa chữa, thay thế đèn dường lăn + Sửa chữa, thay thế bộ đèn pha xoay 2 bóng đèn trắng/xanh 
- Sửa chữa, thay thế 50 bộ đèn đường lăn 45w bằng 50 bộ đèn led 25w (50x11,550,000) 
- Sửa chưa thay thế 21 bộ đèn lề đường lăn lắp đặt nổi bằng 1 bộ đèn đường lăn lắp đặt chịm tài điểm vòng cung đường lăn Y6, Y5, W3, W5 giao nhau với đường lăn W			1,825			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1


			5			Sửa chữa đường truyền giám sát đài NDB			Hệ thống			62762821			Sửa chữa đường truyền giám sát hoạt động của đài dẫn đường NDB:
- Cáp quang cống 8 core: 300m
- Thiết bị đầu cuối (01 bộ hiển thị trạng thái, 02 bộ chuyển đổi quang điện, dây nhảy quang, 02 ODF 8port)
- Thi công, ống luồn cáp, đào đất chôn cáp quang)...			100			Quý 2/2021						1


			V			CHKQT Phú Bài												4,550


			1			Sửa chữa đường lăn song song SP			m			62762811			Sửa chữa đường lăn song song SP:  Sửa chữa 15 tấm bê tông xi măng bị hư hỏng (nứt ngang, nứt dọc), kích thước mỗi tấm (4,5x4,5)m với khối lượng: 303,75 m2. sửa chữa các vị trí tấm bê tông xi măng bị gãy góc, gãy mép.			1,050			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Sửa chữa, gia cố hàng rào an ninh khu bay			m			62762818			* Phía Nam (Đầu 27): L = 332,5m.
* Đường vào Trạm nguồn: L = 350m.
* Phía Nam (Đầu 09): L = 789m.
Thay thế phần thân hàng rào bằng khung lưới thép B40.			3,500			Quý 3,4/2021						1


			VI			CHKQT Phú Quốc												7,733


			1			Sửa chữa lề nhựa đường lăn S1, S2, S8, S9			m2						Diện tích Sửa chữa lề nhựa đường lăn S1, S2, S8, S9: 1.156 m2			1,550			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Sửa chữa mương thoát nước khu bay									Sửa chữa các vị trí bờ và mái taluy mương bị sạt lỡ trên các tuyến mương M2, M3, M4 thuộc khu bay. Tổng chiều dài sửa chữa 527md.			1,600			Quý 2,3/2021						1


			3			Sửa chữa thay thế các khung, trụ hàng rào an ninh bị hư hỏng, gỉ sét									Thay mới các khung hàng rào bị gỉ sét, hư hỏng bằng khung hàng rào thép phủ kẽm nhúng nóng
(chiều dài thay thế 1.200m);			4,000			Quý 2-4/2021						1


			4			Sửa chữa 10 chốt gác an ninh									Sửa chữa 10 chốt gác an ninh: Sửa cửa đi, cửa sổ, cầu thang, mái tole bị gỉ sét			383			Quý 2/2021						1


			5			Thay thế đèn dừng chờ trung gian đường lăn									Thay thế đèn dừng chờ trung gian bị hỏng: 06 bộ đèn			200			Quý 2,3/2021						1


			VII			CHKQT Cần Thơ												28,200


			1			Duy tu sửa chữa khu vực sân quay đầu 24 và đường lăn S4 (Giai đoạn 4)						62762811			Duy tu sửa chữa khu vực sân quay đầu 24 và đường lăn S4, diện tích 11.500m2			13,800			Quý 2,3,4/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Duy tu sửa chữa khu vực sân quay đầu 06 cũ và đường HCC (Giai đoạn 5)						62762811			Duy tu sửa chữa khu vực sân quay đầu 06 cũ và đường HCC từ lý trình H-6 đến H-1-50; T0+7.5 - T0-7.5, diện tích 12.000m2			14,400			2021 - 2022						1


			VIII			CHKQT Cát Bi												1,050


			1			Sửa chữa đài dẫn đường						62762813			Sửa chữa hư hỏng các bo mạch, anten... của các đài dẫn đường; sửa chữa, bảo dưỡng Shelter Đài GP/DME, Đài Localizer…			250			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Sửa chữa thay thế tủ đóng cắt trung thế RMU 22Kv trạm SS2			tủ			62762823			01 tủ			500			Quý 2/2021						1


			3			Sửa chữa hệ thống chuyển đổi nguồn ATS tại trạm SS1, SS2			hệ thống			62762823			01 hệ thống			300			Quý 1/2021			Theo quy định pháp luật			1


			IX			CHKQT Vinh												43,260


			1			San gạt, trồng cỏ hai bên lề bảo hiểm đường CHC giai đoạn 2						62762811			San gạn lu lèn giai đoạn 2 với tổng diện tích 141301 m2			15,700			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			2


			2			Duy tu sửa chữa đường CHC - Cảng HKQT Vinh (giai đoạn 5)						62762811			Duy tu sửa chữa 02 lớp BTN hai bên đường CHC cách tim đường CHC 7,5m, bề rộng mỗi bên 15m, lý trình từ W2100-W2400 (bao gồm cả sân quay đầu 17), diện tích duy tu: 10.700m2			13,910			Quý 2-3/2021						1


			3			Duy tu sửa chữa đường HCC - Cảng HKQT Vinh (Giai đoạn 6)						62762811			Duy tu sửa chữa 02 lớp BTN hai bên đường CHC cách tim đường CHC 7,5m, bề rộng mỗi bên 15m, lý trình từ W1750-W2100, diện tích duy tu: 10.500m2			13,650			2021 - 2022						1


			X			CHK Liên Khương												66,822


			1			Sửa chữa lề bảo hiểm phía Bắc đầu 27 đường CHC bị xói mòn			m2						40.946 m2			5,892			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1			Dự án chuyển tiếp. Tiến đô: Chưa triển khai đang chờ Bộ phê duyệt chung.


			2			Sửa chữa đường công vụ khu bay			m						S/c đổ đá cấp phối tôn cao chống ngập úng 200m			400			Quý 2/2021						1


			3			Duy tu sửa chữa đường lăn, nút đường lăn E1, E2 với đường HCC - CHK Liên Khương (Giai đoạn 3)			m						Duy tu sửa chữa đường lăn E1, E2 và nút đường lăn E1, E2 với đường HCC, diện tích 14.268,9m2			14,800			Quý 2,3/2021						1


			4			Duy tu sửa chữa đường HCC - CHK Liên Khương (Giai đoạn 4)			m						Duy tu sửa chữa đường HCC từ lý trình từ lý trình H22+80 - H32+50; T0+7.5 đến T0-7.5, diện tích 14.550m2			15,000			2021 - 2022			Theo quy định pháp luật			1


			5			Sửa chữa, gia cố hàng rào an ninh khu bay			m						5089m hàng rào hư hỏng			30,000			Quý 2/2021 đến Quý 2/2022						1


			6			Sửa chữa đường nối đường công vụ vào các chốt gác an ninh khu bay			m						450 m x 3 m
(Đường đá cấp phối)			250			Quý 2/2021						1


			7			Sửa chữa hệ thống biển báo khu bay									16 biển báo			480			Quý 3/2021			Theo quy định pháp luật						Theo yêu cầu của Cục hàng không tại công văn số 1368/QĐ-CHK


			XI			CHK Buôn Mê Thuột												30,400


			1			Duy tu sửa chữa đường HCC, đường lăn - CHK Buôn Ma Thuột (Giai đoạn 5)									Duy tu sửa chữa đường CHC từ lý trình (H21+85.0 - H23+00; T0+10.5 - T0-10.5); và lý trình (H27+50.0 - H30+0.0; T0+10.5 - T0+22.5 và từ T0-10.5 đến T0-22.5); đường lăn nối; diện tích: 17.875m2			15,000			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Duy tu sửa chữa đường HCC - Buôn Ma Thuột (Giai đoạn 6)									Duy tu sửa chữa đường CHC từ lý trình (H0+0.0 - H7+40.0; T0+10.5 - T0+22.5 và từ T0-10.5 đến T0-22.5, diện tích 18.023,5m2			15,000			2021 - 2022						1


			3			Sửa chữa hệ thống biển báo khu bay									2 biển báo			400			Quý 3/2021						1			Theo yêu cầu tại CV 748/CHK-QLC ngày 18/2/2021 đề nghị bổ sung Biển báo ở vị trí chờ lên đường CHC; theo TCCS số 14, vị trí này cần 2 biển báo


			XII			CHK Thọ Xuân												15,600


			1			Sửa chữa, trám khe mastic đường HCC						62762811			Sửa chữa, trám khe mastic và cạnh tấm BTXM đường HCC.			15,000			Quý 2,3/2021			Theo quy định pháp luật			1			Đường HCC là Tài sản quân sự


			2			Sửa chữa tuyến đường cáp giám sát, điều khiển hệ thống ILS/DME (cáp đồng)  từ hai đài LOC và GP về trạm nguồn bằng cáp quang						62762821			4,5 Km cáp quang			600			Quý 2,3/2021						1


			XIII			CHK Chu Lai												18,500


			1			Sửa chữa hư hỏng đường cất hạ cánh,đường lăn						62762811			Sửa chữa trám vá đường cất hạ cánh			4,000			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1			Đường HCC là tài sản quân sự


			2			Sửa chữa khe mastic đường cất hạ cánh						62762811			Trám vá mastic đường cất hạ cánh			14,000			Năm 2021			Theo quy định pháp luật			1			Đường HCC là tài sản quân sự


			3			Sửa chữa hàng rào an ninh và đường công vụ						62762818			Thay thế lưới thép gai hư hỏng cao 0,45m, chiều dài 11,3 km
Gia cố các miệng cống thoát nước trên đường công vụ khu bay bằng lưới thép hàn tránh người và động vật xâm nhập			500			Quý 2/2021						1


			XIV			CHK Đồng Hới												6,300


			1			Sửa chữa hàng rào lưới kẽm gai khu bay			m			62762818			Sửa chữa 1800m hàng rào, trụ bê tông cốt thép.			6,300			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1


			XV			CHK Phù Cát												21,579


			1			Sửa chữa các tấm bê tông đường lăn E1 và đường HCC đầu 33			m2			62762811			2700 m2			7,000			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1			Đường lăn E1 là tài sản quân sự


			2			Sửa chữa các tấm bê tông đường lăn E3			m2			62762811			1741m2			3,500			Quý 2/2021						1


			3			Trám vá matic đường HCC, đường lăn và khe co dãn						62762811			Trám khe matic đường HCC (14.030 m; 979 triệu) và các khe co dãn (3,3 tỷ)			4,279			Quý 2/2021						1			Đường HCC 15 là tài sản quân sự


			4			Sửa chữa lề vật liệu 02 đầu đường CHC, đường lăn E1, E3, E4						62762811			Lề vật liệu đường CHC (600m mỗi đầu), lề vật liệu đường lăn E1, E3, E4			4,800			Quý 2,3/2021						1


			5			Gia cố ta luy dải bảo hiểm đầu đường CHC15						62762811			Xây kè bằng đá khối lượng ước: 100m dài x 4m cao; Đắp đất tạo rãnh thoát nước			500			Quý 2,3/2021						1			Đường HCC 15 là tài sản quân sự


			6			San gạt, lu lèn dải bảo hiểm, mương thoát nước khu vực đường CHC, đường lăn E5			m2			62762814			75000m2			1,500			Quý 3/2021						1			Đường HCC 15 là tài sản quân sự


			XVI			CHK Pleiku												750


			1			Sửa chữa, gia cố hàng rào khu bay						62762818			Sửa chữa hàng rào, gia cố móng chân hàng rào (200m)			500			Quý 3/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Sửa chữa các chòi gác khu bay			Chòi			62762818			+Chòi N5: Cạo chà vệ sinh tường bị rêu mốc. Lắp tôn chống thấm cho mặt ngoài chòi. Sơn lại mặt trong tường chòi. DT sàn: 3 m2. S tường trong ngoài: 20 m2. 
+Chòi B3, N7: Thay tấm tường bị rỉ sét. Thay cửa sổ kính bị rỉ sét, vỡ. Thay cửa đi bị hư hỏng khóa, rỉ sét. S tấm tường 2 chòi: 20 m2. S sàn: 4m2.			100			Quý 2/2021						1


			3			Sơn sửa, chống thấm trạm nguồn khu bay						62762818			Sơn bên trong bên ngoài nhà trạm nguồn khu bay, quy mô: 560 m2. Chống thấm trần nhà 100 m2			150			Quý 2/2021						1


			XVII			CHK Tuy Hòa												5,250


			1			San gạt, đổ đất lu lèn tạo độ chặt để tạo bề mặt tiếp giáp giữa lề bảo hiểm và mép đường CHC						m2			2000m2			750			Qúy 2/2021			Theo quy định pháp luật			2


			2			Sửa chữa hàng rào an ninh khu bay						m			- Sửa chữa hàng rào kết cấu bùng nhùng chiều dài 1.850m.
-Sửa chữa hàng rào giáp ranh kết cấu tường gạch 2251m			3,600			Quý 2,3/2021						1


			3			Trám mastic vết nứt giữa tấm bê tông đường CHC						md			4000m			900			Quý 2/2021						1


			XVIII			CHK Côn Đảo												2,100


			1			San gạt đồi cát đầu 11 đường CHC			m3			62762811			San gạt đồi cát đầu 11 đường CHC thể tích 6500m3			650			Quý 2/2021			Theo quy định pháp luật			1


			2			Sửa chữa hàng rào sân bay			m			62762818			Sửa chữa gia cố hàng rào nhằm đảm bảo an ninh, chiều dài 52m			1,450			Quý 2/2021						1


			XIX			CHK Cà Mau												2,940


			1			Sửa chữa gia cố chân móng hàng rào an ninh			m									2,940			tháng 7/2020-02/2021			Theo quy định pháp luật			1			Dự án chuyển tiếp. Tiến độ: đã hoàn thành thi công và thanh quyết toán trong năm 2021. DA được Cục chấp thuận qua CV số 3063/CHK-QLC ngày 22/7/2020
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